
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

 

Số:           /TB-ĐHQGHN 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày         tháng       năm 2026 

THÔNG BÁO 

Số liệu thẩm định quyết toán ngân sách năm 2024 

Đơn vị: Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực  

 

Căn cứ quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ 

Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán; 

Căn cứ số liệu thẩm định quyết toán ngân sách năm 2024 (nguồn vốn viện 

trợ nước ngoài) của Bộ Tài chính tại Thông báo số 1161/TB-BTC ngày 18 tháng 12 

năm 2025; 

Căn cứ số liệu thẩm định quyết toán năm 2024 của Bộ Tài chính tại Thông 

báo số 1297/TB-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025; 

Căn cứ Báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 

của Đại học Quốc gia Hà Nội được gửi kèm công văn số 09/KTNN-TH ngày 

12/01/2026 của Kiểm toán nhà nước; 

Căn cứ kết quả thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2024 của Đại học Quốc 

gia Hà Nội (ĐHQGHN) với các đơn vị thành viên và trực thuộc. 

1. ĐHQGHN thông báo số liệu thẩm định quyết toán năm 2024 của đơn vị 

theo số liệu thẩm định quyết toán ngân sách năm 2024 của Bộ Tài chính, Kiểm toán 

nhà nước chi tiết đính kèm. 

2. Đề nghị đơn vị: Căn cứ số liệu thẩm định quyết toán ngân sách năm 2024 

được thông báo; thực hiện hạch toán, điều chỉnh sổ sách, Báo cáo tài chính, Báo 

cáo quyết toán năm 2024 theo đúng chế độ tài chính, kế toán và các quy định hiện 

hành của Nhà nước. 

ĐHQGHN thông báo để đơn vị biết và thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PGĐ Nguyễn Hiệu (để b/c); 

- Lưu: VT, TC&ĐT, H03, Non-e. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ 

 

 

 

 

Lê Xuân Tình 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Phần I- TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ:

Đơn vị: đồng

100-101 070-081

A NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

1 Số dư kinh phí  năm trước chuyển sang 1 305.878.406          300.000.000          5.878.406              

1.1 Kinh phí thường xuyên 2 5.878.406               -                            5.878.406             

 - Kinh phí đã nhận 3 -                              -                             -                             

 - Dự toán còn dư ở Kho bạc 4 5.878.406               -                             5.878.406              

1.2 Kinh phí không thường xuyên 5 300.000.000           300.000.000         -                            

 - Kinh phí đã nhận 6 -                              -                             -                             

 - Dự toán còn dư ở Kho bạc 7 300.000.000           300.000.000          -                             

2 Dự toán được giao trong năm 8 2.451.000.000       -                            2.451.000.000      

 - Kinh phí thường xuyên 9 951.000.000           -                             951.000.000          

 - Kinh phí không thường xuyên 10 1.500.000.000        -                             1.500.000.000       

3 Tổng số được sử dụng trong năm 11 2.756.878.406       300.000.000         2.456.878.406      

 - Kinh phí thường xuyên 12 956.878.406           -                             956.878.406          

 - Kinh phí không thường xuyên 13 1.800.000.000        300.000.000          1.500.000.000       

4 Kinh phí thực nhận trong năm 14 2.238.035.035       141.475.500         2.096.559.535      

 - Kinh phí thường xuyên 15 596.592.821           -                             596.592.821          

 - Kinh phí không thường xuyên 16 1.641.442.214        141.475.500          1.499.966.714       

5 Kinh phí đề nghị quyết toán 17 2.238.035.035       141.475.500         2.096.559.535      

 - Kinh phí thường xuyên 18 596.592.821           -                             596.592.821          

 - Kinh phí không thường xuyên 19 1.641.442.214        141.475.500          1.499.966.714       

6 Kinh phí giảm kỳ này  20 33.286                    -                             33.286                   

6.1 Kinh phí thường xuyên 21 -                              -                            -                            

 - Đã nộp NSNN 22 -                              -                             -                             

 - Còn phải nộp NSNN 23 -                              -                             -                             

 - Dự toán bị hủy 24 -                              -                             -                             

6.2 Kinh phí không thường xuyên 25 33.286                    -                            33.286                   

 - Đã nộp NSNN 26 -                              -                             -                             

 - Còn phải nộp NSNN/Giảm KP quyết toán 27 -                              -                             -                             

 - Dự toán bị hủy 28 33.286                    -                             33.286                   

7
Số dư kinh phí được phép chuyển sang 

năm sau sử dụng và quyết toán 
29 518.810.085          158.524.500          360.285.585          

7.1 Kinh phí thường xuyên 30 360.285.585           -                            360.285.585         

 - Kinh phí đã nhận 31 -                              -                             -                             

 - Dự toán còn dư ở Kho bạc 32 360.285.585           -                             360.285.585          

7.2 Kinh phí không thường xuyên 33 158.524.500           158.524.500         -                            

 - Kinh phí đã nhận 34 -                              -                             -                             

 - Dự toán còn dư ở Kho bạc 35 158.524.500           158.524.500          -                             

SỐ LIỆU THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM DỰ BÁO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
(Kèm theo Thông báo số           /TB-ĐHQGHN ngày      tháng     năm   2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội)

Stt Chỉ tiêu
Mã 

số
 Tổng 

Chi tiết



Phần II - CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN (NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC)

Cộng 070-081 Cộng 100-101-KTX

070-081-KTX 

(bao gồm cả Đề 

án Ngoại ngữ)

1 2 3 4 5=6 6 7=8+9 8 9

Cộng 2.238.035.035                596.592.821                596.592.821            1.641.442.214     141.475.500     1.499.966.714   

6000 6000 Tiền lương 195.652.116                   195.652.116                 195.652.116             -                           -                        -                         

6001 Lương bậc theo quỹ lương được duyệt 189.298.125                   189.298.125                 189.298.125             -                           

6003 Lương hợp đồng dài hạn 6.353.991                       6.353.991                     6.353.991                 -                           

6050 6050 Tiền công hợp đồng theo vụ việc 248.344.209                   248.344.209                 248.344.209             -                           -                        -                         

6051 Tiền công hợp đồng theo vụ việc 248.344.209                   248.344.209                 248.344.209             -                           

6100 6100 Phụ cấp lương 10.141.875                     10.141.875                   10.141.875               -                           -                        -                         

6101 Chức vụ 9.061.875                       9.061.875                     9.061.875                 -                           

6113
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, công 

việc
1.080.000                       1.080.000                     1.080.000                 -                           

6300 6300 Các khoản đóng góp 111.812.121                   111.812.121                 111.812.121             -                           -                        -                         

6301 Bảo hiểm xã hội 79.285.185                     79.285.185                   79.285.185               -                           

6302 Bảo hiểm y tế 13.591.746                     13.591.746                   13.591.746               -                           

6303 Kinh phí công đoàn 14.404.608                     14.404.608                   14.404.608               -                           

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 4.530.582                       4.530.582                     4.530.582                 -                           

6550 6550 Vật tư văn phòng 30.642.500                     30.642.500                   30.642.500               -                           -                        -                         

6551 Văn phòng phẩm 17.442.500                     17.442.500                   17.442.500               -                           

6599 Khác 13.200.000                     13.200.000                   13.200.000               -                           

7000 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 1.641.442.214                -                                   -                               1.641.442.214      141.475.500      1.499.966.714    

7049 Khác 1.641.442.214                -                                   1.641.442.214      141.475.500      1.499.966.714    

Mục Tiểu mục Nội dung chi Tổng cộng nguồn 

NSNN trong nước

NSNN giao chi thường xuyên NSNN giao chi không thường xuyên

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
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